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1 17810207320 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 28/08/1999 C14D7 8,14 80 Giỏi       4.235.000 

2 17810207329 Lê Thị Nhi 10/07/1999 C14D10 8,10 86 Giỏi       4.235.000 

3 17810207282 Lê Thị Vân Ly 01/09/1999 C14D7 8,09 81 Giỏi       4.235.000 

4 17810207358 Trần Thị Lan Phương 29/08/1999 C14D2 8,00 82 Giỏi       4.235.000 

5 17810207020 Nguyễn Thị Kim Anh 27/09/1999 C14D10 7,99 82 Khá       3.850.000 

6 17810207017 Nguyễn Quốc Anh 04/09/1998 C14D8 7,95 84 Khá       3.850.000 

7 17810207041 Lê Thị Kim Chi 05/06/1998 C14D3 7,93 83 Khá       3.850.000 

8 17810207505 Phùng Viết Trường 02/01/1998 C14D3 7,93 83 Khá       3.850.000 

9 17810207305 Phan Quang Nam 07/07/1999 C14D3 7,88 88 Khá       3.850.000 

10 17810207018 Nguyễn Thế Anh 26/02/1999 C14D6 7,87 82 Khá       3.850.000 

11 17810207327 Trần Thị Kim Nhật 07/07/1999 C14D7 7,87 80 Khá       3.850.000 

12 17810207526 Ngô Thị Yến 10/04/1999 C14D4 7,79 83 Khá       3.850.000 

13 17810207202 Nguyễn Mỹ Huyền 07/07/1999 C14D7 7,79 80 Khá       3.850.000 

14 17810207204 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03/07/1999 C14D2 7,79 80 Khá       3.850.000 

15 17810207401 Lưu Thị Phương Thanh 24/12/1999 C14D7 7,78 82 Khá       3.850.000 

16 17810207436 Nguyễn Thu Thủy 20/03/1999 C14D4 7,78 83 Khá       3.850.000 

17 17810207252 Lê Thị Thùy Linh 29/10/1999 C14D6 7,76 80 Khá       3.850.000 

18 17810207338 Nguyễn Thị Oanh 02/09/1999 C14D4 7,75 83 Khá       3.850.000 

19 17810207360 Vũ Thị Phượng 13/01/1999 C14D2 7,73 81 Khá       3.850.000 

20 17810207284 Nguyễn Thị Ly 18/06/1999 C14D7 7,72 82 Khá       3.850.000 

21 17810207201 Đặng Thị Huyền 09/11/1999 C14D10 7,71 80 Khá       3.850.000 

22 17810207392 Đỗ Xuân Sơn 24/05/1999 C14D2 7,67 82 Khá       3.850.000 

23 17810207349 Chu Thị Phương 23/02/1999 C14D10 7,67 80 Khá       3.850.000 

24 17810207355 Nguyễn Thị Phương 18/07/1999 C14D8 7,64 81 Khá       3.850.000 

25 17810207350 Đặng Thế Phương 26/12/1999 C14D2 7,61 84 Khá       3.850.000 

26 17810207159 Phạm Thị Thu Hiền 26/07/1999 C14D3 7,58 83 Khá       3.850.000 

27 17810207471 Nguyễn Anh Tú 14/11/1999 C14D10 7,56 77 Khá       3.850.000 

28 17810207079 Phan Nam Dương 29/06/1999 C14D4 7,56 80 Khá       3.850.000 

29 17810207364 Hoàng Văn Quang 01/08/1998 C14D5 7,52 80 Khá       3.850.000 

30 17810207291 Nguyễn Thị Miền 08/04/1999 C14D10 7,52 80 Khá       3.850.000 

31 17810207035 Phùng Thị Ngọc ánh 21/07/1999 C14D6 7,50 80 Khá       3.850.000 

32 17810207431 Phan Thanh Thuỷ 11/02/1999 C14D5 7,49 80 Khá       3.850.000 

33 17810207181 Trịnh Văn Hoàng 03/07/1999 C14D5 7,49 82 Khá       3.850.000 

34 17810207246 Doãn Thị Khánh Linh 03/08/1999 C14D8 7,48 82 Khá       3.850.000 

35 17810207224 Lý Thị Thu Hường 07/01/1999 C14D5 7,44 78 Khá       3.850.000 

36 17810207356 Nguyễn Thị Phương 08/01/1999 C14D2 7,43 80 Khá       3.850.000 
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37 17810207384 Chu Thị Thúy Quỳnh 02/04/1999 C14D6 7,43 80 Khá       3.850.000 

38 17810207128 Bùi Thị Hạnh 09/01/1999 C14D2 7,43 84 Khá       3.850.000 

39 17810207464 Vũ Quốc Tuyên 16/12/1996 C14D5 7,41 83 Khá       3.850.000 

40 17810207225 Trần Thị Hường 03/01/1999 C14D2 7,41 80 Khá       3.850.000 

41 17810207506 Nguyễn Thị Xuân 10/01/1999 C14D10 7,41 80 Khá       3.850.000 

42 17810207371 Lương Anh Quân 25/04/1999 C14D10 7,40 76 Khá       3.850.000 

43 17810207032 Đào Thị ánh 22/10/1999 C14D4 7,39 81 Khá       3.850.000 

44 17810207009 Lê Thị Mai Anh 30/12/1999 C14D2 7,39 80 Khá       3.850.000 

45 17810207443 Hà Thị Tình 21/07/1998 C14D8 7,36 81 Khá       3.850.000 

46 17810207352 Lê Quang Phương 13/12/1999 C14D7 7,35 82 Khá       3.850.000 

47 17810207011 Ngô Thị Vân Anh 24/02/1999 C14D6 7,32 84 Khá       3.850.000 

48 17810207449 Ngô Đình Toàn 17/02/1995 C14D10 7,32 75 Khá       3.850.000 

49 17810207115 Phạm Anh Đức 15/10/1999 C14D7 7,32 75 Khá       3.850.000 

50 17810207091 Nguyễn Thành Đạt 10/01/1999 C14D10 7,31 79 Khá       3.850.000 

51 17810207334 Nguyễn Thị Nhung 15/02/1999 C14D1 7,31 80 Khá       3.850.000 

52 17810207123 Nguyễn Thị Thu Hà 28/08/1999 C14D6 7,30 80 Khá       3.850.000 

53 17810207518 Nguyễn Xuân Vũ 23/11/1999 C14D4 7,28 83 Khá       3.850.000 

54 17810207172 Nguyễn Thị Hoài 14/12/1999 C14D1 7,24 80 Khá       3.850.000 

55 17810207065 Mai Thị Duyên 25/01/1999 C14D2 7,24 80 Khá       3.850.000 

56 17810207167 Đỗ Thị Kim Hoa 22/03/1999 C14D1 7,23 80 Khá       3.850.000 
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